
STT Nội dung thu ĐVT
Đơn giá tối đa năm 2020 

 (đã bao gồm thuế GTGT)

I Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

Các xã không thuộc đô thị 

a
Hộ có nhà ở mặt đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường bê tông 

xã
đồng/hộ/tháng 25.000

b Hộ có nhà ở khu vực khác đồng/hộ/tháng 18.000

II
Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, Ban quản lý 

chợ

1 Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà

a Có kinh doanh ăn uống, rau quả

- Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m
3

/tháng) đồng/hộ/tháng 32.000

-
Hộ bán hàng có chất thải bình thường (từ 0,3 m

3
/tháng 

đến 0,5 m
3

/tháng)
đồng/hộ/tháng 47.000

- Hộ bán hàng có nhiều chất thải (trên 0,5 m
3

/tháng ) đồng/hộ/tháng 61.000

b
Các loại kinh doanh khác (Tạp hóa, điện máy, linh kiện 

điện tử, may mặc, văn phòng phẩm, …)

- Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m
3

/tháng) đồng/hộ/tháng 25.000

-
Hộ bán hàng có chất thải bình thường (từ 0,3 m

3
/tháng 

đến 0,5 m
3

/tháng)
đồng/hộ/tháng 32.000

- Hộ bán hàng có nhiều chất thải (trên 0,5 m
3

/tháng ) đồng/hộ/tháng 46.000

c Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ

a Quy mô cho thuê (từ 1-05 phòng) đồng/hộ/tháng 55.000

b Quy mô cho thuê (từ 6-10 phòng) đồng/hộ/tháng 65.000

c Quy mô cho thuê (trên 10 phòng) đồng/hộ/tháng 135.000

đồng /đơn vị/tháng 650.000

đồng/m
3 65.000

III
Trƣờng học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh 

nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp
đồng/đơn vị/tháng

1 Lượng rác thải =< 1m
3
/tháng đồng/đơn vị/tháng 100.000

2 Lượng rác thải > 1m
3
/tháng đồng/đơn vị/tháng 130.000

đồng/đơn vị/tháng 170.000

đồng/m
3 205.000

V
Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài

các cụm công nghiệp, phòng khám đa khoa, bến xe
đồng/m

3 170.000

VI Đối với các công trình xây dựng đồng/m
3 140.000

2
Mức thu đơn vị thu gom rác thải thu đối với ban quản 

lý, đơn vị quản lý chợ

IV

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng 

kinh doanh hàng ăn uống và hộ kinh doanh có quy mô 

lớn

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI 

SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN  CÁC  XÃ HOÀI HƢƠNG, TAM QUAN NAM,

 HOÀI THANH HUYỆN HOÀI NHƠN

(Kèm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày      /12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
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